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TỔNG QUAN & SỬ DỤNG NHANH
Thông tin cốt lõi để bắt đầu an toàn và đúng thao tác.

Vùng nấu

4 vùng
Tổng công

suất

7.400 W

Điều chỉnh

9 mức +
P

Kết nối

Integra

4 bước vận hành cơ bản

Đọc trước khi dùng
Lắp đặt và đấu điện phải do kỹ thuật viên có chuyên
môn thực hiện. Không vận hành khi kính nứt, dây
nguồn hỏng hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường.

Nội dung tài liệu

An toàn & chọn nồi 3 Chuẩn bị lắp đặt 4

Cố định & thông gió 5 Bảng điều khiển 6

Công suất & hẹn giờ 7 Khóa trẻ em & Bridge 8

Kết nối Integra 9 Vệ sinh & bảo trì 10

Xử lý mã lỗi 11 Thông số & hỗ trợ 12

1

Bật nguồn
Nhấn giữ ít
nhất 2 giây.

2

Chọn vùng
nấu

Chạm vùng
mong muốn.

3

Chỉnh công
suất

Dùng + / - từ 1
đến 9 hoặc P.

4

Đặt nồi
Đáy nhiễm từ,
phẳng và khô.
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AN TOÀN & CHỌN NỒI
Các nguyên tắc bắt buộc trước, trong và sau khi nấu.

Lắp đặt đúng kỹ thuật
Đấu điện, nối đất và sửa chữa chỉ do kỹ thuật

viên đủ chuyên môn.

Giám sát khi nấu
Không để dầu mỡ quá nóng hoặc bếp đang

hoạt động mà không có người trông coi.

Bảo vệ trẻ em
Giữ trẻ nhỏ tránh xa bếp nóng; bật khóa trẻ

em khi cần.

Kính nứt - ngắt điện
Tắt bếp và ngắt nguồn ngay để tránh nguy cơ

điện giật.

Bề mặt luôn khô
Giữ đáy nồi và vùng nấu sạch, phẳng, khô;

không đặt kim loại lên mặt bếp.

Không dùng ổ chia
Không dùng dây nối dài hoặc ổ cắm nhiều

nhánh cho thiết bị công suất lớn.

Nồi phù hợp
Thép tráng men, gang hoặc inox chuyên dụng cho bếp từ.

Đáy phẳng, nhẵn, không cong vênh.

Đáy nồi hút nam châm.

Đường kính đáy khoảng 190-210 mm; khuyến nghị tối đa
200 mm cho từng vùng.

Không phù hợp
Thủy tinh, gốm, đồng, nhôm hoặc thép không nhiễm từ.

Nồi đáy gồ ghề, cong hoặc có cặn bẩn.

Nồi rỗng đặt trên vùng nấu đang hoạt động.

Nồi nóng đặt lên bảng điều khiển hoặc sát mép kính.

Kiểm tra nhanh bằng nam châm
Nếu nam châm hút chắc vào đáy nồi, nồi thường có thể
sử dụng trên bếp từ.

Khi dầu mỡ bốc cháy
Tắt bếp, đậy nắp hoặc dùng chăn chữa cháy. Tuyệt đối
không dội nước.

Vùng nấu Đường kính đáy phù hợp Khuyến nghị tối đa

1 190-210 mm (Booster) 200 mm

2 190-210 mm (Booster) 200 mm

3 190-210 mm (Booster) 200 mm

4 190-210 mm (Booster) 200 mm

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT & KÍCH THƯỚC
Đo chính xác, chuẩn bị điện đúng tải và bảo vệ mặt kính.

Cắt và dán gioăng đều quanh đáy bếp theo hướng dẫn. Đặt bếp vào khoang cắt sau khi đã vệ sinh sạch mạt đá.

Kích thước bếp

780 x 520 x 57 mm
Khoét đá

740 x 480 mm
Nguồn điện

220-240 V
Tần số

50/60 Hz

Checklist mặt bàn

Mặt bàn phẳng, ngang và chắc chắn.

Cắt đúng kích thước trước khi đặt bếp.

Dọn sạch bụi, mạt đá và vật lạ trong khoang.

Không dán kín kính vào mặt bàn bằng silicone.

Không tạo lực ép hoặc xoắn lên mặt kính.

Checklist nguồn điện

Đường điện riêng phù hợp tổng công suất 7.400 W.

Aptomat và dây dẫn được tính đúng tải.

Hệ thống nối đất hoạt động tốt.

Thông số nguồn trùng với tem thiết bị.

Ngắt điện hoàn toàn khi lắp đặt, bảo trì hoặc sửa chữa.

Không tự đấu nối khi chưa kiểm tra tải điện
Đấu nối sai có thể làm quá nhiệt dây dẫn, gây chập điện, hư thiết bị hoặc mất an toàn. Hãy sử dụng kỹ thuật viên có chuyên môn.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CỐ ĐỊNH & THÔNG GIÓ
Giữ bếp chắc chắn và bảo đảm luồng khí làm mát linh kiện.

Lắp đủ ngàm/kẹp cố định; siết vừa đủ, không ép mạnh lên kính. Các khoảng hở và cửa gió phải được giữ đúng theo bản vẽ.

Trên ngăn kéo
Giữ khoảng trống tối thiểu khoảng 65
mm dưới bếp và không để đồ vật chạm
vào quạt.

Khe thông gió
Duy trì khe sau tối thiểu khoảng 20
mm và cửa gió đáy 500 x 10 mm theo
bản vẽ.

Trên lò âm
Tuân thủ khoảng hở thể hiện trên sơ
đồ; không dùng bếp khi lò đang chạy
chu trình nhiệt phân.

Không gian dưới bếp

Không để giấy, vật nhỏ hoặc túi nilon gần quạt tản nhiệt.

Không cất kim loại hoặc vật dễ cháy trong khoang sát đáy bếp.

Không lắp bếp phía trên máy rửa chén hoặc nơi hơi nước đi
trực tiếp vào mạch.

Nếu bếp nằm sau cánh tủ, chỉ vận hành khi cánh tủ mở hoàn
toàn.

Không dùng thiết bị phun hơi nước để vệ sinh khoang lắp đặt.

Đảm bảo cửa hút và cửa thoát gió không bị bịt kín sau khi
hoàn thiện tủ.

Kiểm tra sau lắp đặt
Bếp nằm phẳng, không rung; kính không chịu lực; quạt thông thoáng; nguồn điện và nối đất đã được kiểm tra trước khi vận hành.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

www.malloca-shop.com Hotline tư vấn & bán hàng: 1900 3229 Trang 5/12



MALLOCA-SHOP | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Bếp từ MI-784 ITG

BẢNG ĐIỀU KHIỂN & VẬN HÀNH
Chạm vùng nấu trước, sau đó dùng + / - để điều chỉnh.

Sơ đồ minh họa; ưu tiên ký hiệu thực tế in trên mặt bếp.

Ký hiệu Ý nghĩa Cách xử lý / thao tác

0 Vùng nấu đã chọn Dùng + hoặc - để đặt công suất.

1-9 Mức công suất Số càng lớn, nhiệt càng cao.

P Booster Gia nhiệt nhanh, tự trở về mức 9 sau 5 phút.

u Không nhận nồi Đặt nồi nhiễm từ, đúng kích thước và đúng vùng.

H Nhiệt dư Không chạm vùng nấu cho đến khi ký hiệu tắt.

L Khóa trẻ em Thực hiện trình tự mở khóa ở trang 8.

Trình tự sử dụng

Nhận diện nồi
Nếu không nhận nồi, màn hình hiển thị “u”. Vùng nấu có
thể tự tắt sau khoảng 10 phút.

Cảnh báo nhiệt dư
Ký hiệu H cho biết kính vẫn nóng dù vùng nấu đã tắt.
Không chạm hoặc đặt vật lên vùng này.

1

Bật bếp
Giữ phím nguồn ít nhất 2 giây.

2

Chọn vùng
Màn hình vùng nấu hiển thị 0.

3

Chỉnh mức
Dùng + / - từ 1 đến 9; thêm một lần

để chọn P.

4

Tắt bếp
Chạm nguồn; lưu ý ký hiệu H.
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CÔNG SUẤT, BOOSTER & HẸN GIỜ
Hiểu giới hạn vận hành để sử dụng nhanh nhưng vẫn an toàn.

Công suất & Booster

Nhấn + sau mức 9 để kích hoạt P. Booster hoạt động tối
đa 5 phút rồi tự trở về mức 9.

Mức Phút tối đa Mức Phút tối đa

1 520 6 170

2 402 7 139

3 318 8 113

4 260 9 90

5 212 P 5

Hẹn giờ & đếm ngược

Chức năng Cách cài Kết thúc

Hẹn giờ vùng nấu Chọn vùng + công suất,
nhấn đồng thời + và -,
đặt 1-99 phút.

Vùng nấu tự tắt và phát
âm báo.

Đếm ngược Không chọn vùng, nhấn
đồng thời + và -, đặt
1-99 phút.

Chỉ phát âm báo, không
tự tắt vùng nấu.

Chọn đúng vùng trước khi hẹn giờ
Nếu không chọn vùng nấu, hệ thống hoạt động như bộ
đếm ngược độc lập.

Tự động bảo vệ
Nếu vùng nấu chạy quá lâu ở cùng mức, bếp có thể tự
tắt và hiển thị H.

Tiếng quạt làm mát hoặc tiếng rung nhẹ có thể thay đổi theo vật liệu nồi và mức công suất; đây thường là hiện tượng vận hành bình thường.
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KHÓA TRẺ EM & LIÊN KẾT VÙNG NẤU
Hai chức năng giúp tăng an toàn và linh hoạt khi sử dụng nồi lớn.

Khóa trẻ em

Mở khóa
Chạm phím nguồn.

Nhấn đồng thời vùng nấu dưới bên phải và phím -.

Nhấn phím - thêm một lần.

L không phải mã lỗi
Ký hiệu này cho biết khóa trẻ em đang bật.

Bridge - liên kết vùng nấu

Không thể liên kết hai vùng ở giữa.

Đặt nồi/chảo dài phủ cân đối cả hai vùng.

Khi Bridge bật, chỉ một Booster có thể hoạt động và chỉ ở
vùng không thuộc cặp Bridge.

Dùng nồi đáy phẳng
Đáy cong hoặc không cân đối làm nhiệt phân bố
kém và có thể tạo tiếng rung.

Khác biệt theo phiên bản bảng điều khiển
Nếu trình tự phím không phản hồi đúng như mô tả, ưu tiên ký hiệu thực tế trên sản phẩm và liên hệ Malloca-Shop qua 1900 3229
để được hướng dẫn.

1

Chạm nguồn
Bếp ở trạng thái
chưa chọn vùng.

2

Nhấn đồng
thời

Vùng nấu dưới bên
phải + phím -.

3

Nhấn lại vùng
Ký hiệu L xuất

hiện.

• 

• 

• 

1

Kích hoạt
Chạm đồng thời
hai vùng liền kề

bên trái hoặc bên
phải.

2

Điều chỉnh
Dùng + / - để đặt
công suất chung.

3

Tắt Bridge
Chạm lại đồng thời
hai vùng đang liên

kết.

• 

• 

• 
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KẾT NỐI INTEGRA
Đồng bộ bếp với máy hút mùi Malloca tương thích.

Phím điều khiển máy hút mùi

1 Bật/tắt động cơ

2 Giảm tốc độ hút

3 Bật/tắt bộ điều khiển

4 Tăng tốc độ hút

5 Bật/tắt đèn

Màu LED tốc độ

Mức 1

Xanh
Mức 2

Cam
Mức 3

Đỏ
Mức 4

Đỏ nhấp
nháy

Khởi tạo lại kết nối
Ngắt nguồn máy hút mùi rồi cấp nguồn trở lại.

Bật bộ điều khiển bằng phím 3.

Trong 5 giây đầu, nhấn phím đèn và nhả khi đèn sáng.

Trong 5 giây tiếp theo, nhấn phím động cơ rồi nhả.

Chờ khoảng 10 giây trước khi sử dụng.

Tạo mã mới cho bếp
Ngắt và cấp lại nguồn bếp.

Trong 5 giây, giữ đồng thời + và - ít nhất 10 giây.

Khi LED sáng, nhấn lại hai phím trong 3 giây.

LED nhấp nháy 3 lần báo hoàn tất.

Sau khi đổi mã, thực hiện lại quy trình khởi tạo máy hút.

Tự động tắt
Máy hút mùi có thể tự tắt sau khoảng 4 giờ kể từ lần thao tác phím cuối cùng.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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VỆ SINH & BẢO TRÌ
Làm sạch đúng cách giúp mặt kính đẹp và cảm ứng ổn định.

Nên dùng

Khăn mềm, nước ấm và một ít xà phòng.

Dung dịch chuyên dụng cho kính ceramic.

Dao cạo kính chuyên dụng, thao tác thận trọng.

Lau khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.

Bật khóa trẻ em trước khi lau bảng điều khiển.

Không được dùng

Miếng chà kim loại hoặc vật liệu mài mòn.

Chất tẩy lò nướng, chất tẩy gỉ, dung môi mạnh.

Chất chứa soda, amoniac, acid hoặc chloride.

Vật nhọn, bàn chải cứng hoặc máy phun hơi nước.

Kéo lê nồi chảo trên mặt kính.

Đường, nhựa hoặc lá nhôm nóng
Tắt bếp và loại bỏ ngay bằng dao cạo kính chuyên dụng.
Cẩn thận nguy cơ bỏng.

Lần đầu sử dụng
Lau mặt bếp bằng khăn ẩm rồi lau khô. Mùi hoặc khói
nhẹ ban đầu thường giảm dần sau vài lần sử dụng.

Bảo trì

Không tự mở vỏ thiết bị hoặc sửa đổi linh kiện điện, cơ khí.

Trong thời gian bảo hành, sửa chữa phải do đơn vị dịch vụ được ủy quyền thực hiện.

Chỉ sử dụng linh kiện chính hãng khi thay thế.

Người dùng máy trợ tim nên tham khảo nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc bác sĩ khi có nghi ngờ.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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XỬ LÝ MÃ LỖI NHANH
Ghi lại mã hiển thị và thực hiện đúng bước xử lý ban đầu.

Mã / hiện tượng Ý nghĩa / nguyên nhân Xử lý đề xuất

C, E, C/E nhấp nháy
hoặc “-”

Thay đổi hoặc lỗi cấu hình cơ bản. Ngắt nguồn, cấp lại điện. Nếu còn lỗi, liên hệ kỹ thuật và báo chính xác mã.

E2 Vùng nấu quá nóng; nồi quá nhiệt. Giảm công suất, nhấc nồi và để hệ thống nguội.

E3 Nồi không phù hợp hoặc giảm từ tính khi
nóng.

Đổi sang nồi nhiễm từ, đáy phẳng, phù hợp bếp từ.

E4-E9, EA, EC, EH Lỗi phần cứng. Ngắt điện và liên hệ trung tâm kỹ thuật; không tự tháo bếp.

Không hiển thị / không
hoạt động

Nguồn điện, đấu nối hoặc linh kiện có
vấn đề.

Kiểm tra aptomat và nguồn cấp; liên hệ kỹ thuật nếu điện vẫn bình thường.

u Không nhận diện nồi. Dùng nồi phù hợp, đặt đúng tâm vùng nấu và lau khô đáy nồi.

Er31, Er47, Er22, Er20 Lỗi điều khiển cảm ứng. Lau khô mặt kính, ngắt nguồn và liên hệ kỹ thuật nếu lỗi lặp lại.

Er03 hoặc phím bị giữ
liên tục

Có nước, vật hoặc nồi trên vùng điều
khiển.

Dọn vật, lau khô bảng điều khiển; bếp có thể tự tắt sau 10 giây.

Công suất về 0 Phát hiện lỗi phần cứng. Ngắt nguồn và báo mã/hiện tượng cho kỹ thuật.

L Khóa trẻ em đang bật, không phải lỗi. Thực hiện thao tác mở khóa ở trang 8.

1. Ghi lại mã lỗi
Chụp ảnh màn hình hiển thị và ghi thời
điểm xảy ra.

2. Kiểm tra cơ bản
Lau khô bảng điều khiển, kiểm tra nồi
và nguồn điện.

3. Liên hệ hỗ trợ
Cung cấp model MI-784 ITG, mã lỗi và
tình trạng thực tế.

Ngắt nguồn khi có dấu hiệu bất thường
Nếu có mùi khét, tia lửa, kính nứt, aptomat nhảy lặp lại hoặc bếp phát nhiệt bất thường, ngừng sử dụng và liên hệ kỹ thuật.
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MALLOCA-SHOP | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Bếp từ MI-784 ITG

THÔNG SỐ & HỖ TRỢ MALLOCA-SHOP
Thông tin cần cung cấp khi tư vấn lắp đặt, vận hành hoặc bảo hành.

Thông tin Chi tiết

Model MI784ITG / MI-784 ITG

Loại sản phẩm Bếp từ âm 4 vùng nấu

Thương hiệu Malloca

Sản xuất / Xuất xứ Ý

Tổng công suất 7.400 W

Nguồn điện 220-240 V, 50/60 Hz

Điều khiển Cảm ứng chạm, 9 mức công suất

Tính năng chính Booster, hẹn giờ, nhận diện nồi,
Bridge, Integra

Kích thước sản phẩm 780 x 520 x 57 mm

Kích thước khoét đá 740 x 480 mm

Trọng lượng nguyên kiện 15,5 kg

Mã SAP 600001135

Bảo hành 36 tháng theo chính sách áp dụng

MALLOCA-SHOP
Đại lý ủy quyền chính thức

www.malloca-shop.com

Hotline tư vấn và bán hàng: 1900 3229

Tư vấn trước lắp đặt
Kiểm tra kích thước khoét đá, tải điện
và máy hút mùi Integra tương thích.

Hỗ trợ sử dụng
Hướng dẫn khóa trẻ em, Bridge, hẹn
giờ và kết nối máy hút mùi.

Hỗ trợ kỹ thuật
Tiếp nhận mã lỗi, tình trạng thiết bị và
hướng dẫn bước kiểm tra ban đầu.

Tài liệu này được biên soạn lại theo hướng trực quan, rút gọn từ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm MI-784 ITG. Các bản vẽ kỹ thuật, tem thông số và hướng
dẫn của nhà sản xuất đi kèm sản phẩm là căn cứ ưu tiên khi lắp đặt.
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